Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cà phê
Hiện nay diện tích cây cà phê trên toàn tỉnh là 14.732ha trong dó diện tích trồng mới là 606ha, còn lại là diện tích cho sản phẩm. Trong những năm gần đây cây cà phê đem lại hiệu quả kinh tế cao, chính vì vậy để giúp nông dân chủ động chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, ngày 20/5/2013 Chi cục Bảo vệ thực vật vừa có công văn số 145/BVTV-KT gửi các trạm Bảo vệ thực vật tổ chức hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây cà phê năm 2013, các nội dung tập trung chỉ đạo như sau: 
1. Chăm sóc: 
1.1. Làm cỏ, bón phân:
Làm sạch cỏ trên hàng cà phê, không để cỏ dại cạnh tranh với cà phê. Bón phân cho cà phê sau khi làm cỏ sạch. Sử dụng phân bón và loại phân bón như sau:
 
- Phân hữu cơ: Cà phê là cây có nhu cầu dinh dưỡng cao, chất hữu cơ rất quan trọng đối với cây cà phê.
+ Cần bón mỗi năm với số lượng 10-15kg phân chuồng hoai/cây, bón vào thời kỳ sau thu hoạch.

+ Phân hữu cơ đã xử lý thì bón theo khuyến cáo nhà sản xuất.  

- Vôi bột: bón 300-400 kg/ha/năm, rải tung đều khắp mặt đất, tiếp xúc với đất càng nhiều càng tốt, không cần lấp đất.
 
- Phân hóa học: 
Bảng  01: Định lượng phân bón cho 1 ha cà phê vối (kg/ha/năm)
 

	Năm
	Lượng phân bón thương phẩm
	Phân hỗn hợp

	
	Urê
	Sunphat amon (SA)
	Lân nung chảy
	Clorua Kali
	NPK

	Kiến thiết cơ bản
- Năm trồng mới
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- Năm 3
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-
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550

550
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	Có lượng dinh dưỡng tương đương với phân đơn

	Kinh doanh
- Đất bazan
(3 tấn/ha)

- Đất khác
(2 tấn/ha)
	 

400 – 450

350 - 400
	 

200 – 250

200 - 250
	 

450 – 550

550 - 750
	 

350 – 400

300 - 350
	


Định lượng phân bón trên được chia làm 4 lần trong năm

- Lần 1 giữa mùa khô kết hợp với tưới nước lần 2: Bón 100% phân SA (sunphat amon).

- Lần 2 đầu mùa mưa: 30% phân urê, 30% phân kali, 100% phân lân.

- Lần 3 giữa mùa mưa: 40% phân urê, 30% phân kali.

- Lần 4 trước khi kết thúc mùa mưa 1 tháng: 30% phân urê, 40% phân kali.

- Riêng năm thứ nhất (trồng mới): Toàn bộ phân lân được bón lót. Phân urê và phân kali được chia đều và bón 2 lần trong mùa mưa.

- Trong thời kỳ kinh doanh, nếu năng suất cao hơn mức bình quân nói trên thì cần bón lượng phân tăng cường. Cứ tăng thêm 1 tấn cà phê nhân cần bón thêm 150 kg Urê + 100 kg lân nung chảy + 120 kg kali clorua/ha.

* Phương pháp bón:  

- Phân lân rải đều trên mặt cách gốc 30 – 40 cm (không được trộn phân lân Văn điển với phân đạm).                                                                                                        

- Phân Kali Clorua và phân đạm có thể trộn đều và bón ngay. Đào rãnh chung quanh tán cây cà phê, rộng 10 – 15 cm, sâu 5 cm rải phân đều và lấp đất.        

1.2. Tạo hình, sửa cành:

Đối với vườn cà phê đầu thời kỳ kinh doanh có chiều cao cây thấp thì khi bộ tán cây đã ổn định tiến hành nuôi tầng hai từ đầu mùa mưa. Để 1 chồi vượt mọc lên từ dưới vị trí hãm ngọn lần thứ nhất khoảng 10cm. Khi độ cao cây đạt 1,6m kể từ mặt đất thì hãm ngọn lần hai và giữ ở độ cao này suốt chu kỳ kinh doanh của cây cà phê. Sau khi hãm ngọn cần chú ý cắt bỏ các chồi vượt mọc rất nhanh ở ngọn tán.
Đối với vườn cà phê kinh doanh lâu năm, sau khi thu hoạch tiến hành cắt tỉa cành để loại bỏ các cành già cỗi, các cành vô hiệu, cành khô, cành bị sâu bệnh,…..
Đầu mùa mưa, cần có một đợt cắt sửa cành nhẹ để tiếp tục loại bỏ các cành khô, cành bị sâu bệnh, các cành vô hiệu mới phát sinh trong mùa khô.
Đến khoảng tháng 8-9 khi quả cà phê đã lớn sửa cành một lần nữa, mục đích của đợt sửa cành lần này là để định lại các cành dự trữ cho mùa thu hoạch năm đến, do vậy trong đợt này cần cắt bớt các cành thứ cấp mọc quá rậm rạp, các cành thứ cấp bị vống, yếu, chỉ để lại các cành dự trữ khỏe mạnh, lóng đốt ngắn.
2. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại:
2.1. Bệnh hại:

- Bệnh khô cành, khô quả (do nấm Collectotrichum coffeanum): Bón phân đầy đủ, kịp thời, cân đối NPK, dùng các loại thuốc có hoạt chất như:  Propineb (Antracol 70 WP); Carbendazim (Bavistin 50 SC); hoặc dùng các loại thuốc có hoạt chất gốc đồng như  Kasugamycin 2 % + Copper Oxychloride 45%   (Kasuran 47 WP) để phòng trừ bệnh gây hại với 2 – 3 lần…
 - Bệnh rỉ sắt (Hemileia vastatrix): Dùng các loại thuốc gốc copper sulfat (Bordeaux 1%) hay copper hidroxide (Champion 77 WP) phun mặt dưới lá khi bệnh mới xuất hiện, có thể dùng các loại thuốc nội hấp gốc Hexaconazole (Anvil 5SC); gốc Cyproconazole (Bonanza 100SL); gốc  Propiconazole (Tilt 250 SC),…

 
- Nấm hồng (Corticium salmonicolor): Tiến hành phun thuốc trong giai đoạn bệnh mới phát triển. Dùng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin (Validacin 5L), Bordeaux hay Oxyt clorua 1% phun vào vùng bị bệnh, boặc dùng dung dịch Bordeaux 5% quét lên vết bệnh.


2.2 Sâu hại:
- Rệp sáp (Pseudococus. Spp): Phát hiện sớm dùng các loại thuốc gốc Imidacloprid (Saimida 100SL); Fenvalerate và Dimethoate (Fentox 25EC); Acephate (Anitox 50SC); Chlorpyriphos Ethyl & Cypermethrin(Cahero 585EC)…

Lưu ý: Muốn tăng hiệu quả diệt rệp của thuốc, các bạn nên pha thêm 0,2% dầu khoáng SK Enspray 99EC (mỗi lít nước pha 2ml dầu SK) vào chung với thuốc, sau đó quậy đều rồi mới phun (dầu SK có tác dụng tăng độ bám dính và loang trải của thuốc).
- Mọt đục trái (Stephanoderes lampei): Dùng các loại thuốc gốc Fenvalerate (First 20EC) và gốc Abamectin (Javitin 18 EC), …vào giai đoạn quả chuyển từ xanh sang chín.

- Mọt đục cành (Xyleborus morstatti Hazed): Cắt bỏ cành bị mọt để ngăn chặn sự lây lan. Sử dụng một số gốc thuốc phun sớm để phòng ngừa: Gốc Cypermethrin + Dimethoate (Nitox 30EC); gốc  Dimethoate (Bi 58 40 EC); gốc Chlorpyrifos Ethyl ( Bonus 40EC)... Phun thuốc khi chớm xuất hiện mọt đục cành.
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